
Ngày thi 07 tháng 02 năm 2018 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường AMC Kí nộp Ghi chú

1 050301 Đỗ Bách Khoa 24/10/2003 9C THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

2 050302 Nguyễn Đăng Khoa 08/11/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

3 050303 Nguyễn Tùng Lâm 29/04/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

4 050304 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 09/06/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

5 050305 Nguyễn Khắc Hải Long 18/11/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

6 050306 Phạm Đức Lương 05/08/2003 9A4 THCS Giảng Võ 10

7 050307 Nguyễn Bảo Minh 06/04/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

8 050308 Nguyễn Quang Minh 22/01/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

9 050309 Trần Nguyên Phong 19/09/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

10 050310 Hoàng Anh Quân 04/01/2003 9 THCS Dịch Vọng 10

11 050311 Lê Hồng Quân 05/05/2003 9G THCS Lê Quý Đôn 10

12 050312 Nguyễn Mạnh Quân 24/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

13 050313 Trần Đình Quân 23/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

14 050314 Nguyễn Bảo Sơn 17/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

15 050315 Nguyễn Công Hoàng Sơn 06/10/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

16 050316 Trịnh Quốc Thanh 26/07/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

17 050317 Đỗ Liên Trang 17/09/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

18 050318 Lưu Đức Trí 18/02/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

19 050319 Nguyễn Ngọc Tú 15/10/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

20 050320 Đỗ Hiếu Văn 26/10/2003 9A THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

21 050321 Nguyễn Hà Vi 27/03/2003 9 Quốc tế Việt Nam 10

22 050322 Hoàng Vũ  Anh 19/02/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

23 050323 Nguyễn Tuấn  Anh 22/01/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

24 050324 Hoàng Minh  Đạo 23/10/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

25 050325 Nguyễn Tiến  Đạt 05/04/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

26 050326 Nguyễn Long  Dương 26/01/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

27 050327 Nguyễn Khánh  Huyền 20/10/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

28 050328 Đỗ Hải  Nam 06/04/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

29 050329 Nguyễn Thị Phương  Nga 18/01/2002 10Toán THPT Chu Văn An 10

30 050330 Nguyễn Trâm Anh 28/06/2002 10A TH school 10

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

03

Điểm thi số 5: Trường THCS Archimeded Academy - Cầu Giấy - Hà Nội

  DANH SÁCH DỰ THI TOÁN HỌC HOA KỲ AMC10/12 - 2018

CÁN BỘ COI THI 1 CÁN BỘ COI THI 2


